
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13145002 DH12BV Hạ Long An 5 5.5 5.4
2 13124019 DH13QL Vũ Mai Ngọc Anh 3 5.0 4.4
3 13333018 CD13CQ Trần Kim Ngọc ánh 7 6.0 6.3
4 13333012 CD13CQ Hà Thị Mỹ ánh 9 6.0 6.9
5 13117003 DH13CT Lê Kim ánh 10 7.0 7.9
6 13153001 DH13CD Nguyễn Văn Bá 5 6.5 6.1
7 13127349 DH13MT Sằn A Chúng
8 13154088 DH13OT Đào Thế Cường 10 6.5 7.6
9 13333102 CD13CQ Nguyễn Hữu Đắc 10 7.0 7.9

10 13149083 DH13QM Ngô Hải Đăng 7 6.5 6.7
11 12155037 DH12KN Dương Vĩnh Danh 0.5 0.4
12 13137047 DH13NL Nguyễn Thành Đạt 1 3.0 2.4
13 13333060 CD13CQ Nguyễn Thị Thu Diễn 3 5.5 4.8
14 13154012 DH13OT Nguyễn Văn Điền 5 1.5 2.6
15 11141109 DH11NY Lưu Xuân Đình 5 2.0 2.9
16 13137054 DH13NL Ngô Hữu Hậu 1 4.0 3.1
17 13149126 DH13QM Huỳnh Hiệp 10 7.0 7.9
18 13139045 DH13HH Vũ Ngọc Hiểu 9 7.5 8.0
19 13149144 DH13QM Trần Thị Khánh Hòa 10 5.0 6.5
20 13114051 DH13LN Vũ Huy Hoàng 4 8.0 6.8
21 13125176 DH13BQ Trần Thị Kim Huệ 6 7.0 6.7
22 13131055 DH13CH Nguyễn Thị Huệ 3 3.5 3.4
23 13153009 DH13CD Ngô Thanh Huy 5 5.5 5.4
24 13333201 CD13CQ Nguyễn Văn Huỳnh 4 5.0 4.7
25 13115488 DH13CB Huỳnh Thị Ngọc Lai 4 6.5 5.8
26 13149205 DH13QM Nguyễn Thị Kim Liên 10 7.0 7.9
27 11126154 DH11SH Lê Văn Vũ Linh 8 3.0 4.5
28 13125246 DH13BQ Lê Thị Kim Linh 6 7.0 6.7
29 12149602 DH12QM Đàm Văn Lượng 9 6.0 6.9
30 13124214 DH13QL Hồ Thị Mi Mi 2 2.5 2.4
31 13116502 DH13KS Phạm Kim Ngân 1 4.0 3.1
32 13333341 CD13CQ Nguyễn Hồng Ngọc 2 0.0 0.6
33 13116138 DH13KS Trần Thị Kim Ngọc 5 6.0 5.7
34 13125328 DH13BQ Nguyễn Khắc Nhận 7 7.0 7.0
35 13125337 DH13DD Nguyễn Thị Ngọc Nhi 10 8.0 8.6
36 13116531 DH13KS Tô Thị Kim Nhi 1 3.5 2.8
37 13124275 DH13QL Nguyễn Thị Tuyết Nương 10 5.0 6.5
38 13333393 CD13CQ Lê Nguyễn Kiều Oanh 4 7.0 6.1
39 13116151 DH13NT Trần Thị Yến Oanh 7 6.0 6.3
40 12162082 DH12GI Đoàn Thị Kim Phụng 5 1.5 2.6
41 13125407 DH13BQ Trần Thị Ngọc Phượng 5 6.5 6.1
42 13111394 DH13CN Đặng Từ Văn Quang 2 4.0 3.4
43 13118045 DH13CK Nguyễn Văn Sang 10 6.0 7.2
44 13113184 DH13NH Đặng Hải Sơn 6 6.0 6.0
45 12131145 DH12TK Phạm Nam Sơn 5 3.0 3.6
46 12333223 CD12CQ Trương Thành Tài 1 6.0 4.5
47 13115367 DH13CB Nguyễn Anh Tài 9 5.0 6.2
48 13116197 DH13NT Nguyễn Phú Thái 10 7.5 8.3
49 13125441 DH13BQ Nguyễn Minh Thành 8 6.0 6.6
50 13125452 DH13BQ Nguyễn Thị Thu Thảo 9 9.0 9.0
51 13116210 DH13NT Nguyễn Thị Thơ 4 5.5 5.1
52 13125477 DH13DD Lê Thị Kim Thoa 10 6.5 7.6



53 12111111 DH12TA Huỳnh Văn Thương 2 2.0 2.0
54 13139181 DH13HH Lê Cẩm Tiên 5 4.0 4.3
55 13145198 DH13BVB Lê Trọng Tín 6 6.5 6.4
56 13154187 DH13OT Phạm Trung Tín 10 6.5 7.6
57 12120576 DH12KM Nguyễn Hoàng Trâm 10 4.5 6.2
58 13125557 DH13DD Trần Thị Thu Trang 10 8.0 8.6
59 13149425 DH13DL Nguyễn Thị Thùy Trang 10 8.0 8.6
60 13124433 DH13QL Trần Tú Trinh 10 6.0 7.2
61 13114165 DH13LN Nguyễn Đức Trọng 5 6.0 5.7
62 13149468 DH13QM Vũ Anh Tuấn 7 6.5 6.7
63 13138238 DH13TD Ngô Vũ Minh Tuấn 10 7.5 8.3
64 13333628 CD13CQ Trương Thị Mộng Tuyết 4 7.0 6.1
65 13132435 DH13SP Trần Đình Kiến Nhã Uyên 4 6.0 5.4


